
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt                                   PHIẾU TOÁN SỐ 7 

                        ( Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

 

A. KHOANH ĐÁP ÁN : 

1.Kết quả của biểu thức :   6,78 - ( 8,951 + 4,784 ) : 2,05 là :  

A. 0,16                          B. 8                                C. 0,08                               D. 0,8 

 

2.Tìm số tự nhiên x, biết 40, 95 < x < 43, 01  

A. x= 41; 42            B. x = 41;42;43  C. x = 42;43            D. x = 43 

 

3.Một bếp ăn tập thể chuẩn bị gạo đủ ăn cho 60 người trong 12 ngày. Nếu có 90 người thì ăn hết 

số gạo đó trong bao nhiêu ngày ? (biết rằng mức ăn của mọi người là như nhau) 

A. 8 ngày                       B. 10 ngày                    C. 9 ngày                          D.7 ngày 

 

4.Từ một thùng dầu người ta lấy ra 15l dầu , chiếm 48% lượng dầu trong thùng đó . Hỏi trong 

thùng có  bao nhiêu lít dầu ? 

A. 31,25 l                     B. 320 l                            C. 16.25 l                         D. 305 l  

 

5. Biết 25% diện tích khu đất là 42,5 m
2
  . Vậy diện tích của khu đất đó là ………….m

2
        

6.Phân số  
7

8
 viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 7,8                            B. 8,75                            C. 0,78                             D. 0,875 

7.Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 36m và chiều rộng bằng 60% chiều 

dài. Diện tích cái sân đó là:  

A. 4680m
2
             B. 2160m

2
   C. 2260m

2
    D. 4860m

2 

8.Giá trị của biểu thức   48,6 + 32,5 : 0,1 x 
1

2
  là :  

A. 925                           B. 186,8                        C. 211,1                             D. 165,25 

 

9.Tìm một số biết 25% của số đó là 16 . 

A. 64                            B. 4                               C. 8                                      D. 160 

 

10.Tìm một số biết 3,2% của số đó là 8,8 : 

A. 275                           B. 27,5                         C. 375                                  D.37,5 

 

11.Cửa hàng bán được 1,5 tạ gạo bằng 24% lượng gạo của cửa hàng đó . Hỏi lúc đầu cửa hàng 

có bao nhiêu ki lô gam gạo ? 

A. 360 kg                      B. 1600 kg                    C . 36 kg                             D . 625 kg  

12.Một tam giác có diện tích 72 cm
2
  , đáy tam giác dài 1,6 dm. Tính chiều cao của tam giác đó  

là : 

A.18cm                        B.4,5cm                         C.9cm                                   D. 5,4cm 



B. PHẦN TỰ LUẬN 

1. Tính               

 9,25 + 9,25 x 8 + 9,25                                                    (29,38 - 3,25 x 5 + 36,36 : 3) : 6,25 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.Lãi suất tiết kiệm là 0,58% một tháng. Cô Hương gửi tiết kiệm 60 000 000 đồng. Hỏi sau một 

tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Một bánh xe kéo có bán kính 0,5m lăn trên một quãng đường dài 471m. Hỏi: 

a. Bánh xe lăn trên quãng đường đó được bao nhiêu vòng? 

b. Nếu bánh xe lăn thêm 200 vòng nữa thì bánh xe đã lăn trên một quãng đường dài bao nhiêu 

kilômét? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

4*.Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang phải một hàng rồi trừ đi số 

phải tìm thì được 11,106 . 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt                                   PHIẾU TOÁN SỐ 8 

                        ( Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

 

A. KHOANH ĐÁP ÁN : 

 1.Hỗn số 4 
9

100
  viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 49,1          B.    4,9    C.    4,009            D.    4,09 

2.Tìm X biết: 4,35 x x + 5,65 x x = 73,2 

A. 8,3                         B. 7,5                                  C. 7,32                            D. 732 
 

3.Một mảnh đất hình chữ nhật có hình vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ là 1: 1000 với chiều dài là 6cm, 

chiều rộng là 4cm. Diện tích của mảnh đất trên thực tế là………. m
2
   

A.2400                       B.240                                C.24                                   D.1200 

 

4.Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 5ha 15m
2
  = ..... m

2
  

A. 515  B. 51500  C. 50015  D. 50150 

 

5. Chữ số thích hợp để viết vào ô trống: 53,471 < 53,4...1 

A. 7   B. 5   C. 9   D. 6 

 

6. Giá trị của x?                   105,8 - x = 88,07 

A. 17,73  B. 196,87  C. 19,687  D. 18,73 

 

7. Viết số thập phân 40,060 dưới dạng gọn nhất: 

A. 4,6   B. 40,6  C. 40,006  D. 40,06 

8. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 
4

5
 ha = ..... m

2
      

A. 80m
2
      B. 800 m

2
       C. 8000m

2
      D. 80000m

2
      

9.Viết thành tỉ số phần trăm:       a. 0,125 = ...............%       b. 0,9 = ..............% 

10.Một mảnh đất hình thang có đáy lớn  là 60m. Đáy bé bằng 
2

3
 đáy lớn. Chiều cao bằng trung 

bình cộng hai đáy. Người ta dùng 20% diện tích để làm nhà; 10% diện tích để trồng hoa. Còn lại 

để trổng rau. Tính diện tích trồng rau. 

A. 2500 m
2
 B. 500m

2 
C. 250m

2
 D. 1750m

2 

11.Tính diện tích phần tô đậm  biết cạnh hình vuông là 10cm 

 

A. 78,5 cm
2
                             B. 100 cm

2
            

 

 C. 21,5 cm
2
                            D. 785 cm

2
      

 

 



B. PHẦN TỰ LUẬN 

 

1.Tính giá trị biểu thức:  

     14,34 : 0,12 – 3,5 x 4,8                                                   ( 27,48 + 126,82 ) : 12,5 – 2,5 

…………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

2. Tìm y 

 

y + 3,6= 24,675 : 4,7                                                           1,25 x y = 4,2 + 2,6  

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

3. Trong hình vẽ bên, cho biết: ABCD là hình thang vuông có đáy bé 8cm, đáy lớn 12cm, chiều 

cao 6cm. M là điểm chính giữa cạnh AD. Tính diện tích tam giác BMC. 

                                

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

M  

A B 

C D 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt                                   PHIẾU TOÁN SỐ 9 

                        ( Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

 

A. KHOANH ĐÁP ÁN : 

 

1.Trong số thập phân 92,34  , giá trị của chữ số 9 ở phần nguyên  có giá trị lớn hơn chữ số 3 ở 

phần thập phân  là :  

A. 6 đơn vị                   B. 89,7 đơn vị             C. 60 đơn vị                D. 87 đơn vị  

 

2.Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả 

lớp?   

 A.   150%                    B.    60%                     C. 40%                         D. 80%   

 

3.Đường kính của một bánh xe đạp trẻ em là 60cm. Hỏi để đi được quãng đường 659,4m thì 

bánh xe đạp phải lăn trên mặt đất bao nhiêu vòng ? 

 

A. 250 vòng                 B. 300 vòng                C. 350 vòng                   D.400 vòng    

4.Một cửa hàng có 1800m vải và đã bán được 75% số vải đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu mét 

vải chưa bán?   

A. 450m                      B. 1350 m                   C. 856m                           D.1250m 

5.Dãy số nào được xếp theo số thứ tự giảm dần? 

A.73,45; 57,34; 54,73; 45,73; 45,37                              B. 4,083; 4,038; 3,803; 3,038; 3,308 

C.64,102; 64,201; 46,201; 46,102; 42,601                    D.0,579; 0,597; 0,759; 0,795; 0,957; 

6.Trung bình cộng hai số là 65,8 . Tìm số thứ hai biết số thứ nhất hơn số thứ hai là 26,4 . 

A. 45,6                         B. 47,6                       C. 48                                D.52,6 

7.Số ?  

 4,27 km = ………….m                                           31kg 35g = ……….kg           

    

 4,52 ha = ……….m
2
                                               3 ha 234 m

2
  = …………ha       

 

 4,98 m
2
  = ………………cm

2
                                 256 m

2
  = ……………ha  

 

8.Một hình tam giác có độ dài đáy là 30,5 dm và chiều cao là 1,2 m. Diện tích hình tam giác đó 

là: 

 A.366dm
2
                        B.183 dm

2
                         C.18,3 dm

2
                     D.183 m

2
            

9.Xung quanh bồn hoa hình tròn bán kính 12,5m, người ta trồng các cây hoa cách đều nhau 

0,5m. Hỏi trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa? 

A.155 cây     B. 157 cây                C. 161 cây  D. 163 cây 

B. PHẦN TỰ LUẬN 
 
1. Đặt tính rồi tính  

 



a. 35, 19 + 128,3               b.190 - 85,67                   c.  8,56  x  4,5                     d. 89,95  : 3,5 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.Tìm X:  
 
   x x 2,5 =   12,6 - 6,4                                                               8,75 x x + 2,5 = 26,3   
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Mảnh đất hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 10,5m; chiều rộng bằng 
2

3
 chiều dài. Tính: 

a. Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD. 

b. Diện tích phần đất hình tam giác BCE, biết diện tích tam giác BCE chiếm 40% diện tích mảnh 

đất hình chữ nhật?  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

A B 

D C 

E 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt                                   PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 7 

                        ( Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

M t  u i chi u    L t 
Đà Lạt, một buổi chiều cuối năm, mưa giông vừa tạnh. Mặt trời hé nắng vàng vàng, không 

khí nhẹ và trong, mát rười rượi, kích thích đến tim óc. 

      Tôi mở cửa ra nhìn sang rừng thông.Tôi để ý nhìn những cây thông cao, không nứt nẻ, 

cành sần sùi, cong queo một cách mĩ thuật không ngờ. Dưới chân cây, cỏ dại mọc dày, cao, 

lá thon, dọc ngang, lá đan dày um tùm. 

     Tôi nhìn ra xa hơn. Hồ Đà Lạt lặng im, mặt nước xanh phản chiếu đồi núi và rừng thông. 

Màu xanh và sự im lặng, cảnh bao la của núi rừng và không khí mát mẻ châm vào da thịt. Tất 

cả nhè nhẹ đưa óc tôi liên tưởng đến phong cảnh Phần Lan tôi đã nhiều lần tưởng tượng qua 

sách vở. 

      Tôi đang mơ màng tưởng tượng thì chợt vang lên tiếng chim hoàng anh hót. Tôi đưa mắt 

nhìn xem chim đậu ở đâu mà hót. Mỗi lần nghe tiếng chim hoàng anh là tôi phải nghĩ đến 

những cây bàng xanh mướt, vòm trời xanh có mây nhẹ như bông. Đà Lạt có chim hoàng anh 

hót là điều tôi không bao giờ ngờ. Nhưng kìa, trên một cây thông gãy có một chú hoàng anh 

nhỏ đang mổ vỏ thông tìm mồi. Mình chim thon thon, lông mượt màu vàng nghệ, hoà hợp 

với giọng hót ấm áp. Óc tôi đột nhiên thấy êm ái vô cùng. 

                                                                                          Võ Hồng 
 

Phần II: Dựa v o n i dung   i văn trên khoanh tròn trước đáp án trước câu trả lời đúng 

hoặc l m theo yêu cầu:  

Câu 1: Sự vật n o không được tác giả miêu tả trong   i? 

 A. đồi núi   B. tiếng chim        C. cây thông 

 D. suối   E. hồ nước    G. thời tiết 

Câu 2: Thời tiết ở    L t như thế n o? 

 A. nóng ẩm   B. mát mẻ    C. lạnh và khô 

Câu 3: Nghe tiếng ho ng anh hót, tác giả liên tưởng đến đi u gì? 

 A. Màu nắng của những ngày đẹp trời. 

 B. Rừng thông xanh và mặt hồ màu ngọc bích. 

 C. Những cây bàng xanh mướt, vòm trời xanh có mây nhẹ như bông. 

Câu 4: Không gian của    L t có đặc điểm gì? 

 A. Sôi động và náo nhiệt. 

 B. Lắng đọng và trầm buồn. 



 C. Yên tĩnh và thơ mộng 

Câu 5:Từ “ tưởng tượng” thu c từ lo i gì? 

 A. danh từ   B. động từ        C. tính từ 

Câu 6: Câu  “Óc tôi đột nhiên thấy êm ái vô cùng” có: 

 A. ba từ đơn, ba từ ghép. 

 B. ba từ đơn, một từ ghép, hai từ láy. 

 C. ba từ đơn, hai từ ghép, một từ láy. 

Câu 7: Từ“trong”ở cụm từ“ không khí nhẹ và trong”v  từ“ trong” ở cụm từ “trong không khí 

mát mẻ”có quan hệ với nhau như thế n o? 

 A. là hai từ đồng âm.                 B. là một từ nhiều nghĩa.             C. là hai từ đồng nghĩa. 

Câu 8: G ch chân  các quan hệ từ trong câu sau: 

 Cảnh bao la của núi rừng và không khí mát mẻ châm vào da thịt. 

Câu 9: Dòng n o nêu đúng chủ ngữ của câu: "Cảnh bao la của núi rừng và không khí mát 

mẻ châm vào da thịt." 

A. Cảnh bao la                                                   

B. Cảnh bao la của núi rừng 

C. Cảnh bao la của núi rừng và không khí mát mẻ 

Câu 10: Trong câu: "Tôi để ý nhìn những cây thông cao, không nứt nẻ, cành sần sùi, cong 

queo một cách mĩ thuật không ngờ." đ i từ "tôi" dùng để l m gì? 

      A. Thay thế danh từ.             B. Thay thế động từ.                C. Để xưng hô. 

Câu 11: Đặt một câu ghép nói về phong cảnh ở Đà Lạt : 

a. Các vế câu được nối trực tiếp  ằng dấu phẩy. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 . Các vế câu được nối với nhau  ằng m t quan hệ từ. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

TẬP LÀM VĂN:  

     Hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu về những hiểu biết của em về dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới gây ra và cách phòng tránh( các con viết vào vở) 

 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt                                   PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 8 

                        ( Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

 

1. ọc đo n văn sau: 

(1)Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. (2) Vàng cũng quý vì nó rất đắt và 

hiếm. (3) Còn thì giờ đã qua đi thì không lấy lại được, đáng quý lắm. (4) Nhưng lúa gạo, 

vàng bạc, thì giờ vẫn chưa phải là quý nhất. (5) Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dung thì 

giờ?. (6) Đó chính là người lao động, các  em ạ.(7) Không có người lao động thì không có 

lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi qua 

một cách vô vị mà thôi. 

                                                                                             (Cái  gì quý nhất- Trịnh M nh)  

 

a. G ch chân những quan hệ từ có trong đo n văn trên. 

 

 . Tìm các đ i từ có trong đo n văn trên l  : ……………………………………………… 

 

c. Cho câu : Còn thì1 giờ đã qua đi thì2 không lấy lại được, đáng quý lắm. Xét theo quan hệ 

âm và nghĩa của từ thì1 và thì2 trong câu trên thuộc hiện tượng từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

d. Tìm chủ ngữ , vị ngữ trong câu ghép số 2. 

....................................................................................................................................................... 

e. Tại sao có thể nói không có người lao động thì tất cả mọi thứ đều không có và thì giờ cũng 

trôi qua một cách vô vị ?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Điền các từ phúc lợi, hạnh phúc, phúc đức, phúc hậu vào chỗ trống sao cho thích hợp. 

a. Bà lão trong câu chuyện N ng tiên ốc là một người hiền lành, ……………………….. 

b. Nhà nước đang cố gắng nâng cao ……………………. cho nhân dân. 

c. ……………………..tại mẫu 

d. Mẹ Thu bật khóc trong………..…………..khi nhìn thấy em chập chững những bước đi đầu 

tiên. 

3.Hãy đặt câu với từ đứng có nghĩa như sau: 

 - Ở tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền, chống đỡ cả toàn thân (người, động vật) 

………………………………………………………………………………………................. 

 

 - Tự đặt mình ở một vị trí, nhận lấy một trách nhiệm nào đó. 

………………………………………………………………………………………………… 

 - Ở vào trạng thái ngừng chuyển động, phát triển  

……………………………………………………………………………………………… 



4.Nhóm từ n o dưới đây  ao gồm to n từ ghép ? 

a. mây mưa , râm ran , lanh lảnh , chầm chậm 

b. lạnh lẽo , chầm chậm , thung lũng , vùng vẫy 

c. máu mủ , mềm mỏng , vùng vẫy , mơ mộng 

d. bập bùng , thoang thoảng , lập lòe , lung linh 

5.Từ “ch y” trong hai câu văn trên thuộc hiện tượng : 

- Dân làng đang khẩn trương chạy lũ. 

- Cả nhà vất vả chạy tiền để chữa bệnh cho nó. 

a. Từ nhiều nghĩa                                     b. Từ đồng nghĩa 

c. Từ đồng âm                                          d. Từ trái nghĩa 

6.Sắp xếp lại các từ cho dưới đây để tạo thành câu văn hoàn chỉnh về mặt cấu tạo và ý nghĩa . 

Phân tích cấu tạo ngữ pháp và cho biết đó là kiều câu gì. 

      duyên dáng/ mà / thiên nhiên / kì vĩ / còn / chẳng / Hạ Long / những 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7.Hãy viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu nói lên suy nghĩ về ý nghĩa của một môn học mà em yêu 

thích. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt                                   PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 9 

                        ( Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

                                     ợi chú nói lời cảm ơn 
Đám đông vây quanh một chiếc xe con. Người đàn ông tỏ vẻ lo lắng, nói to với đám đông: 

- Ai có thể vặn chặt con ốc ở thùng xăng dưới gầm xe hộ tôi không? Ai làm được, tôi sẽ trả 

người đó bằng số tiền này! - Vừa nói anh ta vừa rút một tờ giấy bạc một trăm nghìn ra. 

Một cậu bé khoảng 11 tuổi rẽ đám đông bước tới, miệng nói: 

- Để cháu giúp cho ạ! 

Một lát sau, chú bé chui ra khỏi gầm xe, yên lặng nhìn người đàn ông với ánh mắt chờ đợi. 

Người đàn ông vừa định đưa tờ một trăm nghìn cho chú bé thì người phụ nữ trên xe lên tiếng; 

- Anh cho nó mười nghìn là được rồi! 

Người đàn ông nhận nắm tiền lẻ, chọn lấy tờ mười nghìn đưa cho chú bé. Chú bé không cầm 

tiền và lắc đầu. Người đàn ông liền lấy thêm tờ mười nghìn nữa đưa cho chú bé. Chú bé vẫn 

không cầm tiền và tiếp tục đứng yên chờ đợi. Người đàn ông có vẻ bực mình, nói: 

- Cháu thấy chú đưa ít tiền à? 

- Không ạ. Cháu không chê ít hay nhiều. Các thầy cô giáo đã dạy cháu, giúp người khác không 

phải vì để nhận tiền thù lao! 

- Thế tại sao nhóc không đi đi? Còn đợi cái gì? 

- Cháu đợi chú nói với cháu hai tiếng “Cảm ơn!”. 

                                                                                        Theo Nguyễn Kim Lân 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Khi người đàn ông đưa tiền cho cậu bé chữa hộ xe, cậu bé đã làm gì? 

a. Cảm ơn người đàn ông. 

b. Xin người đàn ông trả đúng số tiền đã hứa. 

c. Không nhận tiền và đứng yên chờ đợi. 

 

2. Vì sao đã từ chối nhận tiền mà cậu bé vẫn không đi? 

a. Vì cậu muốn biết chiếc xe có ổn không. 

b. Vì cậu đợi người đàn ông nói với mình hai tiếng “Cảm ơn!”. 

c. Vì người đàn ông đã không giữ đúng lời hứa. 

 

3. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 

a. Giúp đỡ người khác không phải để được trả công. 

b. Cần phải biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ. 

c. Phải giữ đúng lời hứa với người khác. 

 

4*. Nếu là người đàn ông trong câu chuyện, em sẽ cảm thấy như thế nào và hành động ra sao 

khi cậu bé đợi được nghe hai tiếng “Cảm ơn!”? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

5. Gạch dưới một từ không thuộc nhóm và đặt tên cho nhóm từ: 

a) cha, mẹ, chú, dì, ông, bà, cố, cụ, thím, mợ, cô, bác, cậu, anh, chị, lớp phó, em, cháu, chắt, 

chút, dượng, anh rể, chị dâu 



Tên nhóm từ: ......................................................................................................... 

b) thầy giáo, cô giáo, bạn bè, lớp trưởng, hiệu trưởng, anh họ, (anh/chị) phụ trách Đội, (bác) 

bảo vệ, (cô) lao công 

 

Tên nhóm từ: ......................................................................................................... 

 

c) công nhân, nông dân, họa sĩ, bác sĩ, kĩ sư, giáo viên, thủy thủ, bạn bè, hải quân, phi công, 

tiếp viên hàng không, thợ lặn, thợ dệt, thợ điện, bộ đội, công an, dân quân tự vệ, học sinh, sinh 

viên. 

 

Tên nhóm từ: ......................................................................................................... 

 

d) Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Đắk Nông, Dao, H’Mông, Khơ-mú, Giáy, Ba-na, Ê-đê, 

Gia-rai, Xơ-đăng, Tà-ôi 

 

Tên nhóm từ: ........................................................................................................ 

6. Khoanh vào chữ cái trước dòng nêu đúng nét nghĩa chung của quả trong quả cam, quả bưởi 

và kết quả, nhân quả: 

a. Có dạng hình tròn. 

b. Được sinh ra từ hoa. 

c. Có khả năng tự xoay xung quanh mình. 

d. Được sinh ra từ một cái gì trước đó. 

7. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, hai gạch dưới bộ phận vị ngữ và khoanh vào bộ phận 

trạng ngữ (nếu có) của các câu sau: 

a. Cho đến chiều tối, thuyền vượt qua khỏi thác Cổ Cò. 

......................................................................................................... 

b. Dòng sông cứ chảy quanh co dọc những núi cao sừng sững. 

......................................................................................................... 

c. Dọc sườn núi, những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như những cụ già vung tay  

....................................................................................................................................................... 

 

hô đám con cháu tiến về phía trước. 

................................................................. 

d. Qua nhiều lớp núi, đồng ruộng lại mở ra. 

......................................................................... 

8.Tìm cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm; 

a.………..trời mưa……………….chúng em sẽ nghỉ lao động. 

b.…………cha mẹ quan tâm dạy dỗ…………….em bé này rất ngoan. 

c.…………nó ốm …………….nó vẫn đi học. 

d.…………..Nam hát rất hay……………Nam vẽ cũng giỏi. 

TẬP LÀM VĂN : 

 

 Tả người bạn mà em quý mến ( Các con làm ra vở) 


	2. Điền các từ phúc lợi, hạnh phúc, phúc đức, phúc hậu vào chỗ trống sao cho thích hợp.

